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DANH MỤC
Dự án đầu tư của các cơ sở sản xuất gốm Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

	STT
	Tên đơn vị
	Địa điểm đầu tư
	Danh mục
	 Vốn đầu tư (tỷ đồng)

	1
	DNTN Trí Tâm Đức
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	20

	2
	DNTN Danh Lan
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	10

	3
	Cty TNHH Gốm Đồng Thành
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	15

	4
	DNTN Gốm Song Tiến
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	10

	5
	DNTN Năm Hạnh
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò dầu
	8

	6
	DNTN Sinh Phong
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	10

	7
	DNTN Hạnh Phước
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	8

	8
	DNTN Hồng Long
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	10

	9
	DNTN Kim Long
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	8

	10
	DNTN Thành Châu
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	12

	11
	DNTN Thành Long
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	10

	12
	Cty TNHH Thiện Thành
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	8

	13
	Cty CP Gốm Việt Thành
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Xưởng + lò than + lò gas + Dc chế biến đất
	40

	14
	DNTN Phạm Nguyễn
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	8

	15
	DNTN Gốm Minh Đức
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas+lò than
	20

	16
	DNTN Gốm sứ Đồng Tâm
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò dầu
	45

	17
	DNTN Gốm Thành Công
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	8

	18
	DNTN Kim Phụng 1
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	6

	19
	HTX Gốm Thái Dương
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas + phòng triển lãm
	40

	20
	Cty Gốm Việt
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas + phòng triển lãm
	60

	21
	DNTN Chấn Thịnh
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	8

	22
	DNTN Gốm Hoàn Thành
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	15

	23
	DNTN Hồng Đức
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng 
	6

	24
	DNTN Hồng Hưng 2
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	6

	25
	DNTN Phát Thành
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	8

	26
	DNTN Tâm Phát
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng 
	6

	27
	DNTN Tâm Phương
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	6

	28
	DNTN Trường Thạnh
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	6

	29
	DNTN Trung Dũng 1
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng 
	6

	30
	DNTN Hồng Hưng
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng 
	6

	31
	DNTN Quảng Hưng Long
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng 
	6

	32
	DNTN Nghĩa Thành
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng 
	6

	33
	DNTN Phong Son
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng 
	6

	34
	DNTN Lưu Gia
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas + lò dầu
	20

	35
	Cty TNHH Tân Thiên Phú 
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas + lò dầu
	40

	36
	Cty TNHH SX-TM Thiên Đức
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng + lò gas
	8

	37
	DNTN Ngô Nguyễn
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng 
	8

	38
	DNTN Đồng Khánh
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Nhà Xưởng 
	6

	39
	Cty TNHH Minh Tiến
	Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Thống Nhất
	Nhà Xưởng + lò gas
	10

	40
	DNTN Long Hòa
	Xã An Phước, H. Long Thành
	Nâng cấp nhà xưởng
	6

	41
	DNTN Thanh Long
	Tổ 10, khu Phước Hải, TT Long Thành, H. Long Thành
	Nâng cấp nhà xưởng + lò nung
	10

	42
	Cty Cổ phần DV Gốm
	Cụm Công nghiệp Tân Hạnh
	Sản xuất + dịch vụ nghề gốm
	60

	43
	Các doanh nghiệp khác
	Tân Hạnh + Vĩnh Cửu + Khác
	Sản xuất + dịch vụ nghề gốm
	70

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	685.00

	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: Vốn đầu tư trên bao gồm cả vốn di dời./.
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